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Tiết 18: BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS cần:
1. Kiến thức:
- Đặc điểm ktế, xã hội và tình hình phát triển kinh tế, xã hội các nước châu Á
- Đặc điểm 1 số khu vực của châu Á Tây Á, Nam Á, Đông Á.
- Biết hệ thống các kiến thức và kỹ năng  đã học.
- Củng cố kỹ năng phân tích các bản đồ,  biểu đồ,  bảng số liệu thông kê.
- Phát triển kỹ năng tổng hợp hoá, khái quát, xác lập mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên và dân cư châu Á.
2.Định hướng phát triển năng lực 
- Năng lực tự chủ và tự học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác.
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: tích cưc, chủ động trong các hoạt động học tập.
- HS có ý thức khi ôn tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV: Câu hỏi, bài tập, Đồ dùng dạy học: Bản đồ tự nhiên châu Á, lược đồ phân bố dân cư.
 2. Chuẩn bị của HS: Đồ dùng học tập, SGK, Nội dung học tập của các bài được học trong học kì I
2. Hoạt động: Ôn tập
2.1. Hoạt động 1: Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội  các nước châu Á 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	GV: Dựa vào hình 2.1 cho biết khí hậu châu Á bị phân hoá thành các kiểu khí hậu nào? Khí hậu phổ biến ở châu Á là kiểu khí hậu gì?
GV: Quan sát hình 3.1 kể tên các cảnh quan tự nhiên của châu Á dọc theo kinh tuyến 100oĐ từ Bắc xuống Nam, vĩ tuyến 40oB và 20oB từ Đông sang Tây.
GV: Giải thích sự hình thành các cảnh quan tự nhiên dọc theo kinh tuyến 100oĐ và vĩ tuyến 40oB.
GV: Quan sát hình 6.1 cho biết dân cư châu Á có đặc điểm gì? những khu vực nào có mật độ dân số cao? Giải thích.
GV: Nền kinh tế châu Á có những đặc điểm gì? Hãy dựa vào bảng 7.2 đưa ra một số chỉ tiêu kinh tế cụ thể để chứng minh các đặc điểm trên.
GV: Quan sát hình 8.1và 8,2 cho biết nền nông nghiệp châu Á có đặc điểm gì? Kể tên các nước sản xuất nhiều lương thực ở châu Á và giải thích tại sao lương thực được phát triển ở các nước này?
GV: Quan sát hình 9.1 cho biết vị trí chiến lược của khu vực Tây Nam Á về mặt kinh tế. Nêu đặc điểm tự nhiên khu vực có nét nổi bật nào?
GV: Quan sát hình 10.1, 10.2 cho biết đặc điểm địa hình, khí hậu và mối quan hệ địa hình với gió mùa dẫn đến sự phân hoá lượng mưa từ đông sang tây lãnh thổ khu vực Nam Á.
GV: Trình bày đặc điểm cơ bản về dân cư và kinh tế các nước khu vực Nam Á qua lược đồ 11.1, bảng 11.1,11.2.
GV: Quan sát lược đồ 12.1 trình bày đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á.
GV: So với kinh tế khu vực Nam Á thì kinh tế khu vực Đông Á có đặc điểm gì nổi bật.
	- Nhiều kiểu khí hậu khác nhau.
· Hai kiểu khí hậu phổ biến:
+ Khí hậu gió mùa
+ Khí hậu lục địa
- Nhiều cảnh quan tự nhiên khác nhau. Đo địa hình và khí hậu đa dạng nên cảnh quan đa dạng
- Dân cư châu Á phân bố không đồng đều.
- Nền kinh tế châu Á có nhiều chuyển biến mạnh mẽ.
- Nền NN châu Á phát triển: Trung Quốc, Ấn Độ là những nước sản xuất nhiều lúa gạo. Việt Nam và Thái Lan là nước xuất khẩu nhiều lúa gạo.
- Vị trí chiến lược quan trọng nằm ngã ba của ba chu lục: Á, Âu, Phi. Khu vực có nhiều núi và cao nguyên.
- Khí hậu nhiệt đới gió mùa, là khu vực mưa nhiều của thế giới. Lượng mưa phân bố không đều.
- Khu vực Nam Á có mật độ dân số cao nhất trong các khu vực của châu Á. Dân cư phân bố không đều

	Hoạt động 3: Luyện tập 
	GV: đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bài học hôm nay.
HS: lắng nghe

	HS suy nghĩ để tìm đáp án đúng

	HS lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm

	GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học





Hoạt động 4. Vận dụng
- GV giao nhiệm vụ: Tìm kiếm thông tin và viết 1 đoạn văn ngắn chứng minh Tại sao Nhật Bản là một nước cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh nhưng mức thu nhập của Nhật Bản cao nhất cũng là nước nước phát triển toàn diện và sớm nhất của châu Á.
- HS hỏi và đáp ngắn gọn.
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét

Ngày soạn: 9/1/2023
Ngày dạy: 11/1/2023
ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết hệ thống kiến thức địa lí đã học ở học kì I .
- Nắm được kiến thức trọng tâm về châu Á với các khu vực cụ thể.
2. Định hướng hình thành phát triển năng lực:
- Phẩm chất: sống tự chủ, trách nhiệm
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tự học, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, năng lực sử dụng bảng số liệu, năng lực sử dụng bản đồ
3. Phẩm chất: Có ý thức tích cực học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV: Bảng phụ
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu
- GV: chia lớp thành 2 dãy, gọi đại diện lên trong vòng 1 phút ghi nhanh những nội dung đã học trong học kì I.
- HS thực hiện nhiệm vụ trong 3 phút. 
- HS trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét bổ sung.
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài.
2. Hoạt động: Ôn tập
2.1. Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	 - GV: chiếu 5 câu hỏi, gắn vào 5 bông hoa, GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Hái hoa dân chủ - bốc thăm và trả lời đúng sẽ nhận phần quà:
* Chiếu bản đồ tự nhiên và lược đồ khí hâu  châu Á .
? Nêu vị trí châu Á.
? Nêu đặc điểm địa hình, sông ngòi châu Á
? Đặc điểm khí hậu châu Á.
? Xác định các đới khí hậu và các kiểu khí hậu.
? Trình bày đặc điểm về cảnh quan châu Á.
* GV chốt.
*Hoạt động nhóm:
- GV: nêu NV mỗi nhóm hệ thống vao BP các kiến thức cơ bản đã học về đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội; đặc điểm KT của khu vực Tây Nam Á và Nam Á
- HS: HĐ
- HS: trình bày, nhận xét
- Chuẩn kiến thức theo bảng phụ PHT số 1
	1. Đặc điểm chung về tự nhiên châu Á
2. Khu vực TNA và Nam Á.
	Khu vực
	Đặc điểm tự nhiên
	Dân cư- xã hội

	Tây Nam Á
	Nằm ở vị trí ngã ba của châu lục Á, Âu, Phi là khu vực có nhiều núi và cao nguyên, khí hậu khô hạn, và có nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú
	Dân số : 286 triệu người , phần lớn là người A- rập theo đạo Hồi

	Nam Á
	Địa hình chia làm ba miền rõ rệt. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên rất phong phú và đa dạng. Có hệ thống núi Hi-ma-lay-a, hùng vĩ, sơn nguyên Đê Can và đồng bằng ấn Hằng rộng lớn. Cảnh quan chủ yếu là rừng nhiệt đới và xa van
	Là một trong những khu vực có dân cư tập trung đông nhất châu Á(1356 triệu người) là một trong những cái nôi của nền văn minh cổ đại và tôn giáo lớn





2.1. Hoạt động 2: Ôn tập kiến thức
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	? Học kì I lớp 8, các em được rèn các KN địa lí nào?
* Sử dụng bản đồ TN châu Á
? Xác định vị trí của 4 khu vực đã học
? Mô tả địa hình của khu vực TNA, khu vực Đ/A trên bản đồ?
* HS thực hiện nhiệm vụ trong 3 phút. 
* HS trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét bổ sung.
* GV chuẩn xác kiến thức và cho HS ghi bài.
* Hoạt động chung:
- GV giao NV: Nêu các bước vẽ BĐ hình tròn
- HS: HĐ-> báo cáo, bổ sung
- GV chuẩn xác kiến thức và cho HS ghi bài.


	II. Kĩ năng địa lí
1. Đọc bản đồ
2. Vẽ biểu đồ
- Biểu đồ hình tròn
- Khả năng thể hiện : Biểu đồ tròn mô tả được cơ cấu, tỉ lệ các thành phần trong một tổng thể.
- Dấu hiệu nhận biết
+ Thường xuất hiện các cụm từ: cơ cấu, tỉ trọng, quy mô, tỉ tệ, quy mô và cơ cấu, thay đổi cơ cấu, chuyển dịch cơ cấu,…
+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 địa điểm.
+ Chọn biểu đồ tròn khi “ít năm, nhiều thành phần”.
- Một số dạng biểu đồ cột thường gặp : Biểu đồ tròn đơn, tròn có bán kín
2. Cách vẽ biểu đồ tròn
Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và xây dựng hệ trục tọa độ
- Một số dụng cụ cầm dùng: compa, thước đo góc, máy tính, bút chì,…
- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài cho là số liệu thô ví dụ như tỉ đồng, triệu người thì ta phải đổi sang số liệu về dạng %).
Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng giá trị x 100%.
- Không được tự sắp xếp lại thứ tự số liệu (nếu không có yêu cầu).
- Nếu có yêu cầu thể hiện quy mô thì cần phải xác định bán kính của hình tròn.
Bước 2 : Vẽ biểu đồ
- Kẻ đường thẳng bán kính trước khi vẽ đường tròn.
- Khi vẽ nên bắt đầu từ tia 12 giờ và lần lượt vẽ theo chiều quay của kim đồng hồ. Thứ tự các thành phần của các biểu đồ phải giống nhau để tiện cho việc so sánh.
- Nếu vẽ 2, 3 đường tròn thì nên xác định tâm các đường tròn nằm trên một đường thẳng.
- Hình tròn là 360o tương ứng tỉ lệ 100% ⇒ tỉ lệ 1% ứng với 3,6o trên hình tròn.
Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ
- Điền đầy đủ số liệu lên biểu đồ, tỉ lệ % nào quá nhỏ có thể để cạnh nan quạt ngoài biểu đồ.
- Chọn kí hiệu thể hiện trên biểu đồ.
- Hoàn chỉnh bảng chú giải và tên biểu đồ.


3. Hoạt động: Luyện tập 
- GV giao nhiệm vụ: Điền nội dung thích hợp vào ô các sơ đồ sau rồi đánh mũi tên nối các ô của sơ đồ sao cho đúng đặc điểm tự nhiên Châu á?
	Vị trí
- Trải từ VCB -> xích đạo
- Giáp 3 đại dương
	
	Diện tích lãnh thổ
- Lớn nhất thế giới
- Nhiều vùng nằm xa biển
	
	Địa hình
- Phức tạp, nhiều núi, cao nguyên, sơn nguyên đồ sộ, đông bằng rộng lớn




	Khí hậu: Phân hoá đa dạng, có đủ các đới khí hậu và các kiểu khí hậu



	Cảnh quan đa dạng, nhiều đới, nhiều cảnh quan




	Đài nguyên
	
	Rừng Tai ga hỗn hợp, ĐTH, rừng cận nhiệt đới ẩm
	
	Hoang mạc và bán hoang mạc
	
	Cảnh quan núi cao



b. Trình bày đặc điểm sông ngòi của Châu á bằng cách điền đúng nội dung và mũi tên vào sơ đồ sau
	Sông ngòi Châu á




	Nhiều sông ngòi lớn
Chế độ nước phức tạp
	
	Nhiều sông ngòi bắt nguồn từ trung tâm lục địa và đổ ra 3 đại dương



	- Khí hậu phân hoá đa dạng
- Nhiều đới và nhiều kiểu khí hậu
	
	Vị trí lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới
	
	- Địa hình nhiều núi, CN, SN tập trung ở TT lục địa
- Đồng bằng rộng lớn ven biển


- HS có 2 phút thảo luận theo nhóm.
- GV mời đại diện các nhóm trả lời. Đại diện nhóm khác nhận xét. 
- GV chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động: Vận dụng
- Dựa vào bảng số liệu H5.1 SGK T16 tính số dân Châu á ra %?
- Vẽ biểu đồ thể hiện dân số Châu á so với thế giới?
Lưu ý cách tính: % dân số Châu á = số dân Châu á / số dân thế giới x 100%
- Xác định các dãy núi chính, sơn nguyên lớn, đông bằng, sông ngòi lớn nhất của Châu á trên bản đồ tự nhiên
- HS hỏi và đáp ngắn gọn. 
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo nội dung SGK và vở ghi.
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